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Công ty
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Công ty cổ phần
vốn Nhà nước
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Công ty cổ phần
không có vốn 

Nhà nước

Hộ kinh doanh 
cá thể phi nông,

lâm nghiệp, thủy sản

Doanh nghiệp
tư nhân

NỀN KINH TẾ

Kinh tế 
Nhà nước

Kinh tế 
tập thể

Kinh tế 
 (1)tư nhân

KINH TẾ TƯ NHÂN

(1)
 Các số liệu tổng hợp, phân tích về kinh tế tư nhân trong phạm vi của ấn phẩm này bao gồm số liệu 

thống kê của các tổ chức, đơn vị hoạt động kinh tế: Doanh nghiệp ngoài nhà nước và hộ kinh doanh 
cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản.



Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc 

2017 2023

50.276

473.024

96.871
52.333

396.971

148.123

Ngoài Nhà nước Nhà nước Đầu tư nước ngoài 

Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành

Thu ngân sách

từ khu vực ngoài nhà nước (Tỷ đồng)

Vốn thực hiện toàn xã hội chia 3 khu vực (Tỷ đồng)
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Vốn khu vực Nhà nước Vốn khu vực ngoài Nhà nước Vốn khu vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

10,25%

30,50%

29,85%

29,40%

10,19%

31,12%

34,76%

23,93%

Kinh tế Nhà nước
Kinh tế ngoài Nhà nước

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

95.334 158.099

1.155 1.199 1.141
1.213

1.478
1.572

1.704

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TỔNG HỢP

2017 2023

(Tỷ đồng) (Tỷ đồng)



Kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

(Lao động)
    119.186        119.789 

2017 2023

68.876 69.984
(Cơ sở)

(Lao động)

(Cơ sở)

Số doanh nghiệp đang hoạt động 
(Thời điểm 31/12) 

phân theo loại hình (%)

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới lũy kế
Số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh (Thời điểm 31/12)
Số doanh nghiệp ngoài Nhà nước đang hoạt động có kết quả SXKD (Thời điểm 31/12)

Số lao động đang hoạt động 
(Thời điểm 31/12) 

phân theo loại hình (%)

2017 2023

8.264

11.860

15.966

1,36

Doanh nghiệp Nhà nước                        Doanh nghiệp ngoài Nhà nước                 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

0,79

40,73

58,48

0,30

94,90

4,80
0,14

95,17

4,69

2017 2020 2023

2017 2023

Số doanh nghiệp đang hoạt động và số doanh nghiệp đăng ký thành lập

4.667 4.429

6.611 6.239 

8.116 7.724 

CÁC CHỈ TIÊU KẾT QUẢ DOANH NGHIỆP VÀ CÁ THỂ

38,53
60,10



4.429
4.889 

5.541 

Doanh nghiệp
Lao động

71.614 73.362 75.761 76.959 

86.798 
91.308 

97.971

Số doanh nghiệp và số lao động ngoài nhà nước phân theo ngành kinh tế

Một số chỉ tiêu hiệu quả doanh nghiệp ngoài nhà nước 

 Nông, lâm nghiệp 
và thủy sản

Công nghiệp, 
xây dựng

Dịch vụ

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Số doanh nghiệp:

Số lao động:

         65 

       414 

18,3%

21,3%

Số doanh nghiệp:

Số lao động:

Số doanh nghiệp:

Số lao động:

    2.996 

    4.663 

  58.779

  38.778 

12,2%

11,5%

4,7%

7,4%

Tốc độ tăng bình quân 
2017 - 2023

Số doanh nghiệp:

Số lao động:

7.724

97.971

11,8%

5,8%

Năm 2023

Doanh thu thuần1 Hiệu suất sinh lời Năng suất lao động Thu nhập bình quân2 3 4

92.379
173.415

2017                                2023

12,21 1.273 6.340
7,02 1.770 8.297

(Nghìn đồng/người/tháng)(Nghìn đồng/người)(%)(Tỷ đồng)

CÁC CHỈ TIÊU KẾT QUẢ KHU VỰC DN NGOÀI NHÀ NƯỚC

6.239 

7.025 
6.795 

7.724 

Số doanh nghiệp và số lao động trong doanh nghiệp ngoài nhà nước đang hoạt động 

(Thời điểm 31/12) giai đoạn 2017 - 2023
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